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STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7955801100 Phan Hồng Bảo An 7-4 8-4 21/10/2008 Nam Kinh

2 7955801098 Phan Lâm Triều An 7-4 8-4 23/04/2008 Nữ Kinh

3 7955801097 Đinh Hoàng Bảo Anh 7-4 8-4 04/11/2008 Nữ Kinh

4 7914320782 Nguyễn Huyền Bào 7-4 8-4 16/02/2008 Nam Kinh

5 7955801096 Huỳnh Kim Bảo 7-4 8-4 19/04/2008 Nam Kinh

6 7955801093 Trần Ngọc Châu 7-4 8-4 12/05/2008 Nữ Kinh

7 7927266836 Nguyễn Trọng Cường 7-4 8-4 02/12/2007 Nam Kinh

8 7955801092 Vũ Tuấn Đạt 7-4 8-4 30/12/2008 Nam Kinh

9 7955801090 Thạch Thị Thanh Hà 7-4 8-4 16/06/2008 Nữ Khơ-me

10 7955801088 Huỳnh Long Hào 7-4 8-4 15/01/2008 Nam Kinh

11 7927269488 Thạch Tuấn Hiền 7-4 8-4 12/10/2006 Nam Khơme

12 7949607217 Nguyễn Lê Gia Huy 7-4 8-4 29/09/2009 Nam Kinh HN

13 7933015294 Phạm Mai Ngọc Huyền 7-4 8-4 11/12/2008 Nữ Kinh

14 7955801087 Đỗ Gia Hưng 7-4 8-4 13/10/2008 Nam Kinh

15 7955801086 Phạm Huỳnh Duy Khang 7-4 8-4 28/03/2008 Nam Kinh

16 7927882019 Nguyễn Duy Khiêm 7-4 8-4 11/04/2008 Nam Kinh

17 7955801082 Phan Anh Khoa 7-4 8-4 17/07/2008 Nam Kinh

18 7955801080 Ngô Hoàng Lam 7-4 8-4 13/11/2008 Nữ Kinh

19 7927266024 Trần Quang Long 8-4 8-4 06/09/2007 Nam Kinh

20 7955801079 Nguyễn Anh Minh 7-4 8-4 29/01/2008 Nam Kinh

21 7955801078 Nguyễn Quỳnh Phương Nghi 7-4 8-4 19/06/2008 Nữ Kinh

22 7955801077 Đặng Hồng Tuấn Ngọc 7-4 8-4 16/08/2008 Nam Kinh

23 7955801076 Nguyễn Xuân Nhi 7-4 8-4 14/10/2008 Nữ Kinh

24 7927266927 Vũ Tấn Phúc 7-4 8-4 19/01/2006 Nam Kinh

25 7955801075 Phạm Xuân Phương 7-4 8-4 20/08/2008 Nữ Kinh

26 7914320822 Huỳnh Minh Quân 7-4 8-4 21/08/2008 Nam Kinh

27 7955801073 Lê Nguyễn Minh Quân 7-4 8-4 20/07/2008 Nam Kinh

28 7955801072 Trịnh Minh Tài 7-4 8-4 20/04/2008 Nam Kinh

29 7927266233 Lê Thanh Thảo 8-4 8-4 24/12/2007 Nữ Kinh

30 7955801071 Phạm Thanh Thảo 7-4 8-4 21/06/2008 Nữ Kinh

31 7914320763 Đào Hoàng Thịnh 7-4 8-4 06/07/2008 Nam Kinh

32 7927266359 Nguyễn Thanh Trường Thịnh 8-7 8-4 29/12/2007 Nam Kinh

33 7955801070 Hứa Ngọc Thủy Tiên 7-4 8-4 19/03/2008 Nữ Kinh

34 7955801069 Nguyễn Anh Toàn 7-4 8-4 15/11/2008 Nam Kinh

35 7955801068 Trần Ngọc Trân 7-4 8-4 12/05/2008 Nữ Kinh

36 7948787620 Lê Bùi Tiến Trung 7-4 8-4 15/11/2008 Nam Kinh

37 7955801065 Huỳnh Thị Cẩm Tú 7-4 8-4 29/09/2008 Nữ Kinh

38 7930392900 Nguyễn Tiến Văn 7-4 8-4 09/09/2008 Nam Kinh

39 7930392910 Nguyễn Tiến Võ 7-4 8-4 09/09/2008 Nam Kinh

40 8748527571 Nguyễn Hà Vy 7-4 8-4 25/06/2008 Nữ Kinh

41 7955800889 Nguyễn Huỳnh Yến Vy 7-4 8-4 27/10/2008 Nữ Kinh
42 7955801063 Nguyễn Trần Vỹ 7-4 8-4 08/08/2008 Nam Kinh
43 7955801062 Nguyễn Hoàng Thiên Ý 7-4 8-4 20/03/2008 Nữ Kinh
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